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  Đắk Nông, ngày      tháng     năm 2024 

     

THÔNG BÁO 

Về việc bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người 

bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước 

 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-STC ngày 25/4/2024 của Sở Tài chính tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức bán đối với tài sản là vật 

chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Sở Tài chính thông báo cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu mua 

biết và liên hệ để mua tài sản, Chi tiết tài sản theo Phụ lục đính kèm. 

Thời hạn thông báo trong vòng 7 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông báo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Giá Công sản và Tài chính Doanh 

nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: số 02 Tô Hiến Thành, phường 

Nghĩa Tân, thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 05013.544.249 

hoặc 0933694747 (gặp Thịnh).  

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu được biết./. 

Nơi nhận: 
- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, GCS&TCDN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phò  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

GIÁ BÁN CHỈ ĐỊNH CÁC TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STC ngày     tháng 4 năm 2024 của Sở  

Tài chính tỉnh Đắk Nông) 
 

STT Tên tài sản 
Giá bán chỉ định 

(đồng) 

  01 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A11x, số Imeil: 

863703045147894, đã qua sử dụng. 450.000 

02 
ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaomi Mi 8 Lite, màu xanh 

dương, mặt sau bị vỡ nát, số Imeil: 

863009042715653, đã qua sử dụng. 
50.000 

03 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12 Pro max, màu xanh 

dương, số Imeil: 359237632719907, đã qua sử 

dụng. 
700.000 

04 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, máy bị 

phù pin, màn hình bị bung, đã qua sử dụng. 500.000 

05 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo F5, số Imeil: 

867458037595651, đã qua sử dụng. 60.000 

06 
Máy vi tính xách tay nhãn hiệu Dell Isnipiron 

N4050, màu đen, bị mất chữ “B” trên bàn phím, 

pin bị vỡ, đã qua sử dụng. 
200.000 

07 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu xám, số 

Imeil: 353924104957414, đã qua sử dụng. 620.000 

08 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung A12, màu xanh, số 

Imeil 352884791625289, đã qua sử dụng. 
400.000 

09 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng , 

máy bị vỡ màn hình góc bên trái và bên phải, số 

Imeil: 354834091582407, đã qua sử dụng. 
460.000 

10 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 8 Plus, màu trắng, mặt 

phía sau bị nứt vỡ, số Imeil: 356775082907590, đã 

qua sử dụng. 
460.000 

11 CPU màu đen, đã qua sử dụng. 100.000 

12 
Máy in màu nhãn hiệu Eson – L310, màu đen, đã 

qua sử dụng. 
100.000 

13 
Màn hình máy vi tính nhãn hiệu HP, màu đen, đã 

qua sử dụng. 
50.000 

14 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xanh, đã qua sử 

dụng. 
160.000 

15 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng. 40.000 

16 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, màu xám, số Imeil: 

356646100968551/01, đã qua sử dụng. 
80.000 



17 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu đen, đã qua sử 

dụng. 
500.000 

18 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu đồng, đã qua sử 

dụng. 
500.000 

19 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu trắng, bị vỡ màn 

hình, đã qua sử dụng. 
180.000 

20 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 5S, màu trắng, đã qua sử 

dụng. 
160.000 

21 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S Plus, màu vàng, đã 

qua sử dụng. 
180.000 

22 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu trắng, đã qua sử 

dụng. 
500.000 

23 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 Pro, màu xanh rêu, đã 

qua sử dụng. 
600.000 

24 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xám, hỏng màn 

hình, đã qua sử dụng. 
180.000 

25 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, mặt trước màu trắng, 

mặt sau màu hồng, bị bể mặt trước và mặt sau, bị 

tách làm đôi, đã qua sử dụng. 
180.000 

26 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu đen, số Imeil: 

861570046782314, đã qua sử dụng. 
200.000 

27 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xám, màn hình bị 

vỡ, đã qua sử dụng. 
80.000 

28 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, màu bạc, đã qua sử 

dụng. 
80.000 

29 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xanh rêu, số Imeil: 

353896101702334, đã qua sử dụng. 
500.000 

30 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xám, pin bị phồng, 

màn hình và mặt sau tách ra làm đôi, đã qua sử 

dụng. 
160.000 

31 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, mặt trước màu đen, mặt 

sau màu đỏ, vỡ màn hình, đã qua sử dụng. 
60.000 

32 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu vàng, số Imeil: 

357262093796329, đã qua sử dụng. 
500.000 

33 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, màu xanh, số Imeil: 

355565704764722, đã qua sử dụng. 
200.000 

34 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, màu đen, màn hình và 

nắp sau bị vỡ, pin bị phồng, số Imeil: 

352008097383464/01, đã qua sử dụng. 
480.000 

35 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone màu hồng, đã qua sử 

dụng. 
260.000 

36 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 13 Pro, màu đen, đã qua 

sử dụng. 
800.000 



 
 

37 
ĐTDĐ nhãn hiệu Real 6i, màu trắng, đã qua sử 

dụng. 
460.000 

38 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10, màu 

bạc, đã qua sử dụng. 1.080.000 

39 
ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo V2027, màu xanh, đã qua 

sử dụng. 460.000 

40 
Xe mô tô Honda Wave, màu đen đỏ, BKS 82F1-

014.07, số khung Y389488, số máy 6334154, đã 

qua sử dụng. 
3.465.000 

41 
ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo Y12s, màu xanh dương, đã 

qua sử dụng. 
400.000 

42 
ĐTDĐ nhãn hiệu Itel Value 100, màu đỏ, đã qua 

sử dụng. 
30.000 

43 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 107, màu đen, đã qua sử 

dụng. 
50.000 

44 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, đã qua sử dụng. 50.000 

45 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng xám, đã qua 

sử dụng. 
80.000 

46 
ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel, màu xanh, pin bị 

phồng, số Imeil: 3010141560599, đã qua sử dụng. 
30.000 

47 
ĐTDĐ nhãn hiệu Honor, số Imeil: 

866938028656860, đã qua sử dụng 
150.000 

48 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu hồng, đã qua sử 

dụng. 
120.000 

49 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1202, màu xanh xám, 

không có pin, đã qua sử dụng. 
20.000 

50 
ĐTDĐ nhãn hiệu Asus, số Imeil: 

352260070427582, không có pin, đã qua sử dụng. 
60.000 

51 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung, màu trắng, đã qua sử 

dụng. 
80.000 

52 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6s, bị vỡ màn hành, đã 

qua sử dụng. 
160.000 

53 

Xe mô tô Honda C70, màu đỏ, BKS 50P2-3116 

(không có dấu mộc), số khung  DH 88-XF 

167706, số máy DH 88-XE 1167634, đã qua sử 

dụng. 

500.000 

54 

Xe mô tô nhãn hiệu MIKADO, màu tím, BKS 

47L4-7670 (không có dấu mộc), số khung 

VTTDCGOV4TT*002983*, số máy 

VTTJL1P50FMG-N 002983, đã qua sử dụng. 

500.000 
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